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            BỘ XÂY DỰNG                                  ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                   KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi:  28/4/2021 

                                                                      Môn: ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          (Đáp án – Thang điểm gồm 4/4 trang) 

 

Câu Phần Nội dung Điểm 

1   5,0đ 

 

a Tần số dao động riêng 4,00 

Đặt lực P  tại vị trí khối lượng M theo phương đứng để xác định 

phản lực X và vẽ biểu đồ mômen  PM  

 

(Hệ cơ bản 0,25đ; biểu đồ mômen  1M  0,50đ; biểu đồ mômen 

 0

PM  0,50đ) 
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Câu Phần Nội dung Điểm 
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Xem lực P = 1 để xác định chuyển vị đơn vị. 0,50 
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(Hoặc tạo trạng thái “k” vẽ biểu đồ mômen  kM , sau đó nhân hai 

biểu đồ  kM  với  PM  để tìm 11 ) 
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b Chu kỳ dao động 0,50 
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c Tần số kỹ thuật 0,50 
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    (1/ phút) 0,25 

2   5,0đ 

 a Ma trận mềm, ma trận khối lượng 1,75 
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Câu Phần Nội dung Điểm 

 Đặt lực đơn vị P = 1 tại vị trí khối lượng theo phương 1 và phương 2, 

vẽ biểu đồ mômen    1 2M , M  
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Ma trận mềm: 
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Ma trận khối lượng: 

     + im  theo phương 1: m1 = 3M 

     + im  theo phương 2: m2 = 3M 
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Câu Phần Nội dung Điểm 

b Tần số dao động riêng 2,25 

 

Phương trình tần số viết dưới dạng ma trận: 
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   Khai triển định thức thu được phương trình: u2 – 546u + 2511 = 0    

0,50 

Giải phương trình, ta được:  

1u 541,3617    và  2u 4,6383  
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Tần số dao động riêng (sắp xếp tăng dần theo ): 
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c Ma trận dạng dao động riêng 1,00 

 
Xác định dạng dao động riêng:      
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Chọn chuyển vị tại vị trí theo phương 1 bằng 1, nghĩa là 11 1   và 

12 1   
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Với 1u 541,3617  và 2u 4,6383    thay vào (***) 
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Ma trận các dạng dao động riêng: 
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